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PHỤ LỤC 5: 

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU KẾM 

NĂM HỌC: 2023-2024 

(kèm theo kế hoạch giáo dục số 04/KH-ND ngày 31/8/2023) 

 

1/ Khối lớp 6: 

TT HỌ VÀ TÊN GV PHỤ ĐẠO 

MÔN 

THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 Trần Thị Yến Toán 6/1-6/2 9/2023-5/2024  

2 Cao Thị Việt Toán 6/3-6/4 9/2023-5/2024  

3 Phạm Nhiều Toán 6/5 9/2023-5/2024  

4 Nguyễn Đức Trị Toán 6/6-6/7 9/2023-5/2024  

5 Dương Thị Phước Văn 6/1-3/2 9/2023-5/2024  

6 Hồ Thị Thanh Thư Văn 6/3-6/4 9/2023-5/2024  

7 Đỗ Thị Bốn Văn 6/5-6/6-6/7 9/2023-5/2024  

8 Lê Thị Hồng Hạnh Anh 6/1-6/2-6/3 9/2023-5/2024  

9 Phạm Thị Hòa Anh 6/4-6/5 9/2023-5/2024  

10 Nguyễn Thị Lê Anh 6/6-6/7 9/2023-5/2024  

1/ Khối lớp 7: 

TT HỌ VÀ TÊN GV PHỤ ĐẠO 

MÔN 

THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 Ngô Thị Minh Hoàng Toán 7/1 9/2023-5/2024  

2 Lê Thị Xu Toán 7/2 9/2023-5/2024  

3 Nguyễn Thị Trúc Toán 7/3 9/2023-5/2024  

4 Trần Thanh Giang Toán 7/4-7/5 9/2023-5/2024  

5 Nguyễn Thị Kiều NV 7/1-7/4 9/2023-5/2024  

6 Lương Thị Thanh Thủy NV 7/2-7/3 9/2023-5/2024  

7 Nguyễn Thị Sương NV 7/5 9/2023-5/2024  

8 Ngô Thị Bích Thủy Anh 7/1-7/2-7/3 9/2023-5/2024  

9 Nguyễn Thị Lâm Anh 7/4-7/5 9/2023-5/2024  

3/ Khối lớp 8: 

TT HỌ VÀ TÊN GV PHỤ ĐẠO 

MÔN 

THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 Nguyễn Đức Trị Toán 8/1 9/2023-5/2024  

2 Trần Thanh Giang Toán 8/2 9/2023-5/2024  

3 Phạm Nhiều Toán 8/3 9/2023-5/2024  

4 Trần Thị Yến Toán 8/4 9/2023-5/2024  

5 Dương Thị Phước NV 8/1 9/2023-5/2024  

6 Nguyễn Thị Sương NV 8/2-8/3 9/2023-5/2024  

7 Hồ Thị Thanh Thư NV 8/1 9/2023-5/2024  

8 Phạm Thị Hòa Anh 8/1-8/2 9/2023-5/2024  

9 Nguyễn Thị Lê Anh 8/3-8/4 9/2023-5/2024  

3/ Khối lớp 9: 

TT HỌ VÀ TÊN GV PHỤ ĐẠO 

MÔN 

THỜI GIAN GHI CHÚ 
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1 Ngô Thị Minh Hoàng Toán 9/1-9/2 9/2023-5/2024  

2 Nguyễn Thị Trúc Toán 9/3 9/2023-5/2024  

3 Lê Thị Xu Toán 9/4-9/5 9/2023-5/2024  

4 Trần Thị Quỳnh Trang NV 9/1-9/2 9/2023-5/2024  

5 Lương Thị Thanh Thủy NV 9/3 9/2023-5/2024  

6 Nguyễn Thị Kiều NV 9/4-9/5 9/2023-5/2024  

7 Nguyễn Thị Lâm Anh 9/1-9/2-9/3 9/2023-5/2024  

8 Ngô Thị Bích Thủy Anh 9/4-9/5 9/2023-5/2024  

          

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                                                   Phan Thị Vân 
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